DANH SÁCH
Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng năm tính đến tháng 3/2019

	S
t

t
	Họ và tên chủ điểm
	Tên điểm
	Địa chỉ của điểm
	Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện/ ngày tháng năm ký
	Doanh nghiệp

cung cấp dịch vụ Internet
	Ghi

chú

	1
	Trần Cẩm Hùng
	INTERNET HÙNG
	1400, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh
	01/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	2
	Nguyễn Thu Hà
	ĐĂNG KHOA
	527, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh
	02/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	3
	Đinh Bảo Trường
	X BEN
	1563, tổ 1, ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân
	03/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	4
	Hà Văn Đặng
	INTERNET ĐẶNG
	1629, tổ 2, ấp Thọ Lâm, xã Phú Xuân
	04/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	5
	Nguyễn Thiện Mỹ
	MINH TRÍ
	Tổ 4, khu 10, thị trấn Tân Phú
	05/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	6
	Nguyễn Hữu Nhã Đoan
	NÉT TÂM ĐOAN
	85, tổ 1, khu 6, thị trấn Tân Phú
	06/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	7
	Vũ Hoàng Sơn
	NÉT ANH KHOA
	2256, tổ 1, ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm
	07/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	NÉT ANH QUỐC
	2278 , tổ 1, ấp Phương Mai 2, xã Phú Lâm
	08/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	9
	Lê Duy Khánh
	NÉT MINH ANH
	22, tổ 2, ấp Thanh Thọ 1, xã phú Lâm
	09/GCN-UBND

28/01/2015
	Viettel
	

	10
	Nguyễn Đức Trung
	THẾ GIỚI ẢO
	1442, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh
	10/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	11
	Vũ Thị Vui
	BẢO PHÚC
	906, tổ 5 khu 10, thị trấn Tân Phú
	11/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	12
	Đinh Công Nghĩa
	NET ĐOÀN LINH 10
	2956, tổ 3, ấp Phú Thắng, xã Phú Trung
	12/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghĩ 

	13
	Trịnh Quang Sơn
	QUANG SƠN
	2242, tổ 1, ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm
	13/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	14
	Hồ Thị Kim Hoàng
	THANH PHONG
	2c, khu 5, thị trấn Tân Phú
	14/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	15
	Nguyễn Văn Dược
	INTERNET 127
	1042, tổ 2, khu 11, thị trấn Tân Phú
	15/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	16
	Nguyễn Ngọc Bích Nga
	HUY THÀNH


	122, tổ 4, khu 7, thị trấn Tân Phú
	16/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	17
	Phạm Ngọc Vinh
	INTERNET SIÊU TỐC
	20, khu 5, thị trấn Tân Phú
	17/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	18
	Lê Độc Lập
	INTERNET -TG
	21, tổ 4, khu 9, thị trấn Tân Phú
	18/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghĩ 


	19
	Nguyễn Thành Lập
	INTERNET THÀNH LẬP
	166, tổ 1, ấp 4, xã Núi Tượng
	19/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	20
	Mai Hữu Chung
	INTERNET HỮU CHUNG
	75, tổ 2, ấp 4, xã Núi Tượng
	20/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	21
	Nìm Pon Mình
	INTERNET BẢO NHƯ
	1350, tổ 5, ấp 4, xã Phú Lập
	21/GCN-UBND

28/01/2015
	Viettel
	

	22
	Trần Thiện Lâm
	NET LÂM
	1319, tổ 6, ấp 3, xã Phú Lập
	22/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	23
	Trần Văn Trình
	INTERNET - TRÌNH
	1290, tổ 7, ấp 3, xã Phú Lập
	23/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	24
	Trần Công Chính
	NÉT 999
	1523B, tổ 8, ấp 4, xã Phú Lập
	24/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	25
	Nguyễn Thị Yến
	MINH LỢI


	39, tổ 5, ấp 4, xã Phú Lập
	25/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	26
	Nguyễn Viết Chánh
	HOÀNG YẾN
	40, tổ 4, ấp 3, xã Phú Lập
	26/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	27
	Đặng Quốc Tuấn
	NÉT QUỐC TUẤN
	1660, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh
	27/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	28
	Trần Thị Ngọc Điệp
	NÉT NAM
	1932, tổ 2, ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Thanh
	28/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	29
	Đào Chung Tài
	CHUNG TÀI
	110Y, tổ 7, khu 7, thị trấn Tân Phú
	29/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	30
	Dương thị Thúy Hằng
	NÉT MÍT


	520, tổ 2, khu 5, thị trấn Tân Phú
	30/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	31
	Nguyễn Hoàng Ân
	INTERNET  H - A
	314, tổ 2, khu 2, thị trấn Tân Phú
	31/GCN-UBND

28/01/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	32
	Võ Thị Nhị
	LÊ HOÀNG
	448, ấp 6, xã Phú Lộc
	32/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	33
	Nguyễn Văn Thiện
	NÉT THIỆN


	69, tổ 2, ấp 5, xã Phú Lộc
	33/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	34
	Huỳnh Quang Minh
	INTERNET KHẢI
	574, tổ 5, ấp 6, xã Phú Lộc
	34/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	35
	Tạ Minh Hoàng
	BIN BIN
	95, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân
	35/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	36
	Nguyễn Văn Tuấn
	ĐỨC TÀI
	259, tổ 6, Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân
	36/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	37
	Nguyễn Quang Hoàng
	INTERNET TỐC ĐỘ
	11, tổ 6, Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân
	37/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	38
	Phạm Đan Ca
	NÉT 87
	1393, tổ 4, Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân
	38/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	39
	Phan Bá Châu
	INTERNET CHÂU
	841, tổ 9, ấp 6, xã Phú Thịnh
	39/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	40
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	INTERNET THANH TRANG
	153, tổ 5, ấp 2, xã Phú Thịnh
	40/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	41
	Lê Xuân Thế Tài
	NÉT NĂM
	Tổ 2, ấp Phú Tân, xã Phú Bình
	41/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	42
	Nguyễn Thị Thu Hà
	NÉT TÂM
	2563, ấp Phú Thành, xã Phú Bình
	42/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ

	43
	Nguyễn Văn Kim
	NÉT BẢO
	283, tổ 1, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình
	43/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	44
	Nguyễn Thị Dung
	TRẦN TUYỂN
	275, tổ 1, ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình
	44/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	45
	Đào Bá Đức
	X-GAME II
	930, Đội 8, ấp 3, xã Phú Điền
	45/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	Nghỉ KD

	46
	Trần Văn Y
	KỶ NGUYÊN
	679, tổ 2 ấp 1, xã Phú Điền
	46/GCN-UBND

11/02/2015
	Viettel
	

	47
	Đậu Trọng Mừng
	INTERNET  ĐẬU MỪNG
	1707, ấp 3, xã Tà Lài
	47/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	48
	Nguyễn Bồ Như Ngọc
	NHƯ NGỌC
	1367, tổ 7, ấp 3, xã Phú Lập
	48/GCN-UBND

11/02/2015
	Viễn thông Đồng Nai
	

	49
	Nguyễn Anh Tuấn
	ANH TUẤN
	1330, tổ 7, ấp 3, xã Phú Lập
	49/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	50
	Chu Thị Thêm
	BẢO ANH

	968, tổ 9, ấp 7, xã Phú Thịnh
	50/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	51
	Nguyễn Thị Kim Trinh
	NGUYỄN TRANG
	172, to 5, khu 1, thị trấn Tân Phú
	51/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	52
	Hoàng Ngọc Châu
	NÉT KHÔNG GIAN ẢO
	207, tổ 10, khu 10, thị trấn Tân Phú
	52/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	53
	Trần Duy Kiệt
	INTERNET GIA HÀO
	1539, tổ 1, ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân
	53/GCN-UBND

24/4/2015
	
	Nghỉ

	54
	Hà Khương Duy
	NÉT VIỆT
	11A, tổ 1, ấp Phú Lập, xã Phú Bình
	54/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	55
	Phạm Thị Huệ
	ĐIỂM HẸN

	533/2, tổ 1, ấp 1, xã Phú Điền
	55/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	56
	Phạm Văn Điều
	ĐỨC THỊNH
	6, tổ 10, ấp 3, xã Phú Điền
	56/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	57
	Vũ Đức Khiêm
	AN KHANG
	1766, tổ 3, ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh
	57/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	58
	Đinh Thị Mai
	NÉT ANH 137
	3317, tổ 5, ấp Phú Lâm 5, xã Phú Sơn
	58/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	59
	Huỳnh thị Tuyết Em
	NÉT DUY ANH

	40, tổ 10, khu 5, thị trấn Tân Phú
	59/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	60
	Lê Thị Tuyết Thanh
	NÉT MÈO
	70/16, tổ 10, khu 5, thị trấn Tân Phú
	60/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	61
	Nguyễn Đức Lộc
	DUY KHOA
	852, tổ 3, khu 10, thị trấn Tân Phú
	61/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	62
	Nguyễn Sơn Lâm
	ĐOÀN LINH
	4119, tổ 1, ấp 7, xã Phú An
	62/GCN-UBND

24/4/2015
	
	Nghĩ KD

	63
	Nguyễn Văn Lộc
	NÉT TÝ ANH
	67, tổ 2, ấp Phương Lâm 2, xã Phú Lâm
	63/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	64
	Nguễn Thị Bích Hồng
	NÉT HỒNG

	ấp 1, xã Đăc Lua
	64/GCN-UBND

24/4/2015
	
	Nghỉ KD

	65
	Chương Dinh Phúc
	NÉT TÚ ANH
	306, tổ 9, ấp 6, xã Phú Thịnh
	65/GCN-UBND

24/4/2015
	
	

	66
	Lê Xuân Phú
	NÉT PHÚ

	766, tổ 4, ấp 6, xã Nam Cát Tiên
	66/GCN-UBND

27/4/2015
	
	

	67
	Lê Văn Long Khánh
	NÉT KHÁNH
	2590, tổ 4, ấp Phú Dũng, xã Phú Bình
	67/GCN-UBND

18/6/2015
	
	Nghỉ KD

	68
	Đào Thị Kim Chi
	NÉT HOÀNG

	2881, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân
	68/GCN-UBND

18/3/2015
	
	

	69
	Trần Nguyễn Thanh Phương
	INTERNET 141
	3917, tổ 8, ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn
	69/GCN-UBND

18/6/2015
	
	

	70
	Tô Thiết Trí
	NET TRÍ
	221, tổ 5, ấp Phương Lâm 3, xã Phú Lâm
	70/GCN-UBND

18/6/2015
	
	

	71
	Nguyễn Thị Nhung
	NET DUNG KHANG
	220, tổ 4, ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn
	71/GCN-UBND

18/6/2015
	
	

	72
	Trần Thanh Toàn
	INTERNET VINH
	Tổ 5, khu 3, thị trấn Tân Phú
	72/GCN-UBND

18/6/2015
	
	

	73
	Tô Đình Trụ
	NET TRỤ

	3583, tổ 1, ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn
	73/GCN-UBND

15/7/2015
	
	Đổi tên GCN số 03 ngày 5/5/2017

	74
	Vũ thị thanh Trinh
	NET TRINH
	1844, tổ 3, ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh
	74/GCN-UBND

15/7/2015
	
	

	75
	Nguyễn thị kim Liên
	NET BẢO LINH
	tổ 2, ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn
	75/GCN-UBND

15/7/2015
	
	

	76
	Nguyễn thị thùy Nga
	NET BẢO TIÊU
	861/16 , tổ 9, ấp 3, xã Phú Điền
	76/GCN-UBND

15/7/2015
	
	

	77
	Trần thanh Đức
	NET H - H
	30 , tổ 4, khu 5, thị trấn Tân Phú,
	77/GCN-UBND 15/7/2015
	
	

	78
	Nguyễn Quốc Phong
	NET BI BO

	172, tổ 1, ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình
	78/GCN-UBND 15/7/2015
	
	

	79
	Nguyễn Thị Thu Trang
	NET NHƯ Ý
	3481, tổ 4, ấp Phú Lâm 4, xã Phú Sơn
	79/GCN-UBND 15/7/2015
	
	

	80
	Nguyễn Tri Phương
	NET PHƯƠNG
	3423, tổ 5, ấp Phú Lâm 4, xã Phú Sơn
	80/GCN-UBND 15/7/2015
	
	

	81
	Nguyễn Văn Tuấn
	TUẤN NÉT
	826, to 3, khu 10, TT Tân Phú
	81/GCN-UBND 31/7/2015
	
	

	82
	Văn tiến Đạt
	DUY ANH
	2012, tổ 1, ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh
	82/GCN-UBND 10/9/2015
	
	Nghỉ KD

	83
	Nguyễn Đăng Hải
	KIỀU NHI
	1318, tổ 7, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh
	83/GCN-UBND 31/7/2015
	
	

	84
	Trần Thị Lan
	INTERNET 32
	2041, tổ 1, ấp Thanh Thọ, xã Phú Xuân
	84/GCN-UBND 10/9/2015
	
	

	85
	Lê Quốc Khánh
	INTERNET SU
	2062, tổ 2, ấp Thanh Thọ, xã Phú Thanh
	85/GCN-UBND 10/9/2015
	
	Nghỉ KD

	86
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	NÉT DŨNG
	492, tổ 2, ấp 6, xã Phú Lộc
	86/GCN-UBND 10/9/2015
	
	

	87
	Hồ Thị Kim Hoàng
	HỒ THỊ KIM HOÀNG
	520, tổ 2, khu 5, thị trấn Tân Phú
	87/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
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	88
	Đới Thị Thủy
	INTERNET BIN
	ấp 5 b, xã Đắc Lua
	88/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
	
	

	89
	Lê Thị Tuyết
	C.NET
	1982, tổ 1, ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh
	89/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
	
	Nghỉ

	90
	Đinh Ngọc Linh
	TRUNG LINH
	1954, tổ 2, ấp Thọ Lâm 1, xã Phú Thanh
	90/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
	
	Nghỉ

	91
	Lê Thị Thanh Hảo
	NET OGGY
	ấp 2, xã Trà Cổ
	91/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
	
	

	92
	Bùi thị Thu Thắm
	THU THẮM
	310, tổ 5, ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình
	92/GCN-UBND

Ngày 01/12/2015
	
	Nghỉ

	93
	Phạm Đức Duy
	Nét Zo Zo
	31, tổ 2, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh
	04/GCN-UBND

Ngày 5/5//2016
	
	

	94
	Hoàng Ngọc Thái
	Nét Không gian ảo 2
	Tổ 1, ấp Phú Dũng, xã Phú Bình
	02/GCN-UBND

Ngày 5/5/2017
	
	Nghỉ

	95
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Nét Pon Pon
	1325, tổ 1, ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân
	01/GCN-UBND 

ngày 10/01/2017
	
	

	96
	Nguyễn Thanh Tú 
	Nét Bin
	2962, tổ 3, ấp Phú Thắng, xã Phú Trung
	13/GCN-UBND 

Ngày 27/3/2018
	
	

	97
	Phan Vũ Lực
	SIÊU TỐC
	2563, tổ 1, ấp Phú Thành, xã Phú Bình
	05/GCN-UBND

Ngày 23/1/2018
	
	

	98
	Nguyễn Thị Xuân Diệp
	Liên Minh Hội Quán
	69, ấp 3, xã Phú Lộc
	01/GCN-UBND 

Ngày 7/3/2019
	
	

	99
	Nguyễn Phạm Ngọc Thạch
	Nét Happy Kids
	2007, ấp Thanh Thọ, xã Phú Xuân
	02/GCN-UBND 

Ngày 7/3/2019
	
	


7

